	LĐLĐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CĐ TRƯỜNG ĐH DUY TÂN
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


LỊCH THI ĐẤU - GIẢI BÓNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN NĂM 2013
Địa điểm:                   Sân bóng đá Trường Đại học Duy Tân - Cơ sở 3.5ha Hòa Khánh Nam - Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng
	NGÀY
	SÂN
	GiỜ
	MÃ 
TRẬN
	TÊN ĐỘI
	Tỷ số

	Ngày 
26/5/2013
(chủ nhật)
	Sân 5A
	15h30 -> 16h00
	Khai mạc
	Ban Tổ chức giải + tất cả các cầu thủ của 15 đội bóng 

	
	Sân 5A
	16h00 -> 17h00
	A12
	R&D + Môi trường + CIT
	Gặp
	Khoa Học tự nhiên
	:

	
	Sân 5B
	16h00 -> 17h00
	A34
	Khoa Xây dựng
	Gặp
	Khoa CNTT + P. KHCN + P Cơ sở Vật chất
	:

	
	Sân 5A
	17h00 -> 18h00
	B34
	Truyền thông + Tuyển sinh + NIIT + Tin học + ĐTNH + Đồ 
	Gặp
	Thanh Tra + Đoàn thể + Thư viện + P HSSV + Thực hành
	:

	
	Sân 5B
	17h00 -> 18h00
	C12
	Khoa Kế toán + QTKD
	Gặp
	Tổ chức + K.ĐTQT + QHQT + TBKT + TT Khảo thí
	:

	
	Sân 5A
	18h00 -> 19h00
	C34
	Bằng 2 + TT Eunivesity + Cao đẳng nghề
	Gặp
	Đào tạo + Kế hoạch Tài chính
	:

	
	Sân 5B
	18h00 -> 19h00
	D12
	Ngoại ngữ + Du lịch + LLCT + XHNV + Thí nghiệm
	Gặp
	VP Tạp chí + TĐBK + SĐH + Y + Dược + CSE
	:

	27/5/2013
(thứ 2)
	Sân 5A
	18h00 -> 19h00
	B12
	ĐTVT + CEE + Học liệu
	Gặp
	Kiến trúc
	:

	Ngày 
02/6/2013 
(Chủ nhật)
	Sân 5A
	16h00 -> 17h00
	B14
	ĐTVT + CEE + Học liệu
	Gặp
	Truyền thông + Tuyển sinh + NIIT + Tin học + ĐTNH + Đồ 
	:

	
	Sân 5B
	16h00 -> 17h00
	B23
	Kiến trúc
	Gặp
	Thanh Tra + Đoàn thể + Thư viện + P HSSV + Thực hành
	:

	
	Sân 5A
	17h00 -> 18h00
	C14
	Khoa Kế toán + QTKD
	Gặp
	Bằng 2 + TT Eunivesity + Cao đẳng nghề
	:

	
	Sân 5B
	17h00 -> 18h00
	C23
	Tổ chức + K.ĐTQT + QHQT + TBKT + TT Khảo thí
	Gặp
	Đào tạo + Kế hoạch Tài chính
	:

	
	Sân 5A
	18h00 -> 19h00
	A14
	R&D + Môi trường + CIT
	Gặp
	Khoa Xây dựng
	:

	
	Sân 5B
	18h00 -> 19h00
	D13
	Ngoại ngữ + Du lịch + LLCT + XHNV + Thí nghiệm
	Gặp
	Văn phòng
	:

	
	Sân 5A
	19h00 -> 20h00
	A23
	Khoa Học tự nhiên
	Gặp
	Khoa CNTT + P. KHCN + P Cơ sở Vật chất
	:

	Ngày 
09/6/2013
(Chủ nhật)
	Sân 5A
	16h00 -> 17h00
	C13
	Khoa Kế toán + QTKD
	Gặp
	Đào tạo + Kế hoạch Tài chính
	:

	
	Sân 5B
	16h00 -> 17h00
	C24
	Tổ chức + K.ĐTQT + QHQT + TBKT + TT Khảo thí
	Gặp
	Bằng 2 + TT Eunivesity + Cao đẳng nghề
	:

	
	Sân 5A
	17h00 -> 18h00
	B13
	ĐTVT + CEE + Học liệu
	Gặp
	Thanh Tra + Đoàn thể + Thư viện + P HSSV + Thực hành
	:

	
	Sân 5B
	17h00 -> 18h00
	D23
	VP Tạp chí + TĐBK + SĐH + Y + Dược + CSE
	Gặp
	Văn phòng
	:

	
	Sân 5A
	18h00 -> 19h00
	A13
	R&D + Môi trường + CIT
	Gặp
	Khoa CNTT + P. KHCN + P Cơ sở Vật chất
	:

	
	Sân 5B
	18h00 -> 19h00
	B24
	Kiến trúc
	Gặp
	Truyền thông + Tuyển sinh + NIIT + Tin học + ĐTNH + Đồ 
	:

	
	Sân 5A
	19h00 -> 20h00
	A24
	Khoa Khoa học tự nhiên
	Gặp
	Khoa Xây dựng
	:

	Ngày 
16/6/2013
(Chủ nhật)
	Sân 5A
	16h00 -> 17h00
	TK1
	Nhất bảng A
	Gặp
	Nhì bảng B
	:

	
	Sân 5B
	16h00 -> 17h00
	TK2
	Nhất bảng B
	Gặp
	Nhì bảng A
	:

	
	Sân 5A
	17h00 -> 18h00
	TK3
	Nhất bảng C
	Gặp
	Nhì bảng D
	:

	
	Sân 5B
	17h00 -> 18h00
	TK4
	Nhất bảng D
	Gặp
	Nhì bảng C
	:

	Ngày 
23/6/2013
	Sân 5A
	17h00 -> 18h00
	BK1
	Thắng TK 1
	Gặp
	Thắng TK 3
	:

	
	Sân 5B
	17h00 -> 18h00
	BK2
	Thắng TK 2
	Gặp
	Thắng TK 4
	:

	Ngày 
30/6/2013
	Sân 5A
	16h00 -> 17h00
	Tranh 3,4
	Thua BK1
	Gặp
	Thua BK2
	:

	
	Sân 5A
	16h00 -> 17h00
	Chung kết
	Thắng BK1
	Gặp
	Thắng BK2
	:

	
	Sân 5A
	17h00-17h30
	Bế mạc 
	Ban Tổ chức giải + tất cả các cầu thủ của 04 đội bóng vòng bán kết


Đà Nẵng, Ngày 15  tháng 5 năm 2013

BAN TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ THI ĐẤU  
VÒNG BẢNG -  TỨ KẾT 






























































Văn phòng
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Nhất bảng D gặp nhì bảng C)








TK1


(Nhất bảng A gặp nhì bảng B)





Nhất bảng B gặp nhỉ bảng A








TK2


(Nhất bảng B gặp nhì bảng A)





TK3


(Nhất bảng C gặp nhì bảng D)








VP Tạp chí + TĐBK + SĐH + Y + Dược + CSE








Ngoại ngữ + Du lịch + LLCT + XHNV + Thí nghiệm




















Tổ chức + K.ĐTQT + QHQT + TBKT + TT Khảo thí





Đào tạo + Kế hoạch Tài chính





Khoa Kế toán + QTKD





Bằng 2 + TT Eunivesity + Cao đẳng nghề








Thanh Tra + Đoàn thể + Thư viện + P HSSV + Thực hành





Kiến trúc





Truyền thông + Tuyển sinh + NIIT + Tin học + ĐTNH + Đồ họa + XTVL





ĐTVT + CEE + Học liệu








Khoa Học tự nhiên





Khoa CNTT + P. KHCN + P Cơ sở Vật chất





Khoa Xây dựng





R&D + Môi trường + CIT
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VÒNG BÁN KẾT:		Trận Bán kết 1: 	Thắng Tứ kết 1 gặp thắng Tứ kết 3


					Trận Bán kết 2:	Thắng Tứ kết 2 gặp thắng Tứ kết 4	








